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BẢO TÀNG RỪNG SÁC CẦN GIỜ
Kính thưa quý khách!

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên ……………………. là nhân viên thuyết minh của Di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác Cần Giờ, xin hân hạnh được đón chào quý khách đến thăm và tìm hiểu về Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác Cần Giờ.

Kính thưa quý khách. Phần giới thiệu gồm:
1. Sa bàn khái quát về đặc điểm tự nhiên của huyện Cần Giờ.

2. Khái quát về vùng đất cổ xưa của Cần Giờ.

3. Cần Giờ qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
4. Giới thiệu về Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.
PHẦN I

Sa bàn khái quát vỀ đặc điểm tự nhiên của huyện Cần Giờ

Kính thưa quý khách, đây là sa bàn địa hình toàn huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ là một trong 24 quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1977, huyện có 7 xã gồm: Cần Thạnh, Long Hòa, Thạnh An, Tam Thôn Hiệp, Bình Khánh, An Thới Đông, Lý Nhơn. Từ tháng 4 năm 2004, Cần Thạnh được chính thức công nhận là thị trấn của huyện Cần Giờ cho đến nay. Quan sát trên sa bàn chúng ta sẽ thấy huyện Cần Giờ nằm ở phía cực nam và là vọng gác tiền tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh, hướng ra biển Đông. Về mặt địa lý, Cần Giờ là huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở phía Đông Nam và cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 55km là cửa ngõ duy nhất đi ra biển Đông. Cần Giờ với diện tích 71.361 ha (gần 720 km2) chiếm 1/3 diện tích toàn thành phố, với số lượng dân số còn khiêm tốn, tính đến tháng 6/2017 là 75.828 người. Trong đó rừng và đất rừng chiếm 38.664 ha; chiều dài từ Bắc xuống Nam là 35km, từ Đông sang Tây là 30km.
+ Huyện được bao bọc bởi các sông lớn, một số khúc sông là ranh giới tự nhiên như: Lòng Tàu, Soài Rạp, Thị Vải, Đồng Tranh, Cái Mép, Gò Gia. Phía Đông và Đông Bắc giáp huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu); phía Tây giáp huyện Cần Giuộc (Long An), huyện Gò Công Đông (Tiền Giang); phía Bắc giáp huyện Nhà Bè (cửa ngõ vào Thành phố Hồ Chí Minh); phía Nam giáp biển Đông.

Huyện Cần Giờ có mạng lưới sông rạch chằng chịt, đan xen vào nhau. Nguồn nước ngọt từ sông đổ ra là nơi hợp lưu của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai ra biển bằng hai tuyến chính là sông Lòng Tàu và Soài Rạp. Hai sông Lòng Tàu và Soài Rạp là hai hệ sông chính chi phối toàn bộ chế độ thủy văn của hầu hết các kênh rạch khác. Có sự hòa trộn đáng kể giữa nước mặn và nước ngọt tại hai cửa sông chính hình phễu là vịnh Đồng Tranh và vịnh Gành Rái. Diện tích sông rạch chiếm 32% diện tích tự nhiên của huyện Cần Giờ. Sông Lòng Tàu là đường giao thông thủy chính cho phép các tàu biển quốc tế có trọng tải dưới 20.000 tấn ra vào cảng Sài Gòn. Cần Giờ là huyện tiền tiêu, huyện biển duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Định hướng phát triển kinh tế biển với trọng tâm xây dựng Cần Giờ là Trung tâm Du lịch sinh thái của Thành phố, gắn với phát huy cao nhất giá trị Rừng Phòng hộ Cần Giờ - Khu Dữ trữ sinh quyển thế giới, tạo tiền đề xây dựng huyện Cần Giờ thành huyện nông thôn mới của Thành phố và cả nước.
* Tự nhiên Cần Giờ

Kính thưa quý khách, nói về tự nhiên Cần Giờ, xin quý khách hãy cùng tôi quan sát: Cần Giờ nằm phía Đông Nam, cửa ngõ đi ra Biển Đông, cách trung tâm thành phố 55km. Đây là vùng đất địa hình phức tạp gắn với địa danh “Chiến khu Rừng Sác” nổi tiếng suốt hai thời kỳ chống Pháp – Mỹ của dân tộc Việt Nam.

Huyện Cần Giờ với rừng và đất rừng chiếm hơn ½ diện tích đất tự nhiên của huyện, phần quan trọng của Rừng Sác Gia Định xưa là một tam giác cân lấn dần ra biển. Vùng đất này hình thành do bồi tụ phù sa cửa sông của hệ thống các sông lớn (Đồng Nai, Lòng Tàu...) trước khi đổ ra Biển Đông.

Địa hình chưa ổn định, chia cắt bởi nhiều sông rạch. Nơi thấp trũng độ cao 0 – 1m; nơi đất cao và có giồng cát độ cao 1,5 – 1,8m.

Đất chủ yếu bùn pha sét, lẫn cát, trong đó bùn chiếm 60 – 70%, nhiễm mặn, bị thực vật xâm chiếm. Đất chứa phèn, hàm lượng pyrit cao. PH: 4 – 4,5. Đại bộ phận ngập mặn thường xuyên bởi chế độ bán nhật triều, biên độ triều 3,5 – 4m, độ mặn 24 – 30% mùa khô và 12 – 18% mùa mưa. 

Cần Giờ ảnh hưởng chế độ gió mùa nhiệt đới: mùa mưa tháng 5 – 10 gió Tây Nam; mùa khô tháng 11 – 4 gió Đông Nam, nhiệt độ 25 – 280C. Lượng mưa 1197 – 1300mm Độ ẩm 79 – 67%. Chính yếu tố tự nhiên đã tạo ra vết riêng biệt môi trường sinh thái của Cần Giờ và quyết định đến sự phân bố tài nguyên thiên nhiên tại đây.

* Tài nguyên rừng ngập mặn Cần Giờ:
Kính thưa quý khách, 
- Về tài nguyên rừng ngập mặn Cần Giờ, xin quý khách hãy cùng tôi quan sát về tài nguyên khoáng sản.

+ Cát gồm: cát vàng, cát biển, cát xanh, cát gò cao, cát pha bùn có lẫn sét..., có thể dùng làm vật liệu xây dựng, tạo phân bón trong sản xuất nông nghiệp...
+ Đất sét có đặc tính bentonit, độ nhớt cao có thể làm nguyên liệu cho xi măng, làm gạch, ngói, lu...

+ Nước biển, một thứ nước khoáng đậm đặc khi bốc hơi cho nhiều loại muối quan trọng và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho đời sống và công nghiệp: NaCl, CaSO4, CaMg(CO3)2...

· Về tài nguyên sinh vật

+ Hệ thực vật phong phú đa dạng gồm: 24 loại cây rừng ngập mặn (đước chiếm ưu thế), 16 loài cây chịu mặn, 37 loài cây đất cao.

+ Hệ động vật rừng: có các loài chim ven biển: Dà đãi, dan sen, các loại cò, le le, én biển... Thú rừng: heo rừng, chồn, rái cá ... Bò sát: trăn, rắn, kỳ đà, cá sấu, cóc, nhái.

+ Hệ thủy sinh gồm: các loại cá nước mặn và nước lợ, các loài tôm, cua biển, nghêu sò, sam, vít biển, hải sâm... các động vật đáy và các phiêu sinh vật biển...

Nguồn tài nguyên rừng ngập mặn Cần Giờ đã tạo nên tiềm năng kinh tế biển cho địa phương và mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái biển.

* Người Việt khai phá đất Cần Giờ: 

Kính thưa quý khách! 
Xin quý khách cùng tôi quan sát về người Việt khai phá Cần Giờ.

Từ cuối thế kỉ XVII đã có những cư dân Việt đến khai phá và định cư ở Cần Giờ. Dưới thời các Chúa Nguyễn, Cần Giờ thuộc phủ Gia Định, Chúa Nguyễn đã đặt những đồn canh, lực lượng tuần tra để thu thuế thuyền bè ra vào Gia Định từ cửa biển Cần Giờ.

Các lớp cư dân người Việt đến khai phá Cần Giờ đã nhanh chóng thích ứng với điều kiện tự nhiên ở đây để an cư lập nghiệp, đất đai được khai khẩn ngày càng rộng, người Việt đã khai thác nghề rừng, nghề biển, nghề trồng trọt, chăn nuôi … Nhiều thôn ấp được tạo lập, biển Cần Giờ ngày càng trở nên trù phú.

Năm 1819 có năm thôn, xã; năm 1871 tổng Cần Giờ có sáu làng: từ đầu thế kỷ XX đến năm 1944 Cần Giờ được chia thành hai tổng (tổng An Thít và tổng Cần Giờ) gồm tám làng.

Năm 1970 Cần Giờ thuộc tỉnh Gia Định, có diện tích 691 km2, dân số 24.551 người. Từ năm 1978, huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN II

Khái quát về vùng đất cổ xưa củA vùng đất Cần Giờ

Kính thưa quý khách, nói về thời tiền sử Cần Giờ, các nhà khảo cổ đã bước đầu phác dựng lịch sử Cần Giờ giai đoạn từ 2000 đến 3000 năm nay, qua việc nghiên cứu các đặc trưng khảo cổ nơi đây. Đây là những di chỉ cư trú có tầng văn hóa khá dày, hình thành ngay trên nền sét biển. Tích tụ của quá trình sản xuất gốm văn hóa, đã góp phần cùng với tự nhiên tạo nên những giồng đất di tích khảo cổ. Di chỉ cư trú dần trở thành khu mộ táng với tục hung táng trong mộ chum là chủ yếu. Di vật và đồ.. tùy táng của các di tích mộ chum Cần Giờ vô cùng phong phú và độc đáo; đó là loại gốm Giồng Cá Vồ – Giồng Phệt, được coi là tiêu chí để nhận biết mối liên hệ của Cần Giờ với những vùng khác; đó là vô số các kiểu đồ gốm mang phong cách của các nền văn hóa Đồng Nai, Sa Huỳnh, Óc Eo… Vào năm 1993, Giồng Cá Vồ khai quật và di vật tìm được thật đáng kinh ngạc với 339 mộ chum và 10 mộ đất. Ở giồng Phệt cũng thu được 26 mộ chum và 1 mộ di cốt trẻ em cùng hàng trăm hiện vật đồ gốm trang sức, công cụ vũ khí. Đây là một trong số mộ chum được khai quật ở giồng Cá Vồ. Chum này có chiều cao từ 0,4 – 0,8m và đường kính của miệng chum từ 0,3 – 0,5m. Di cốt người chết được chôn theo cách ngồi bó gối (như kiểu đứa bé nằm trong bụng mẹ) là sự thương yêu đùm bọc giữa người sống đối với người chết. Ở phía trên miệng chum thì có khoét một cái lỗ nhỏ theo ý tưởng của người cổ thì đó là đường vào ra tiếp xúc của linh hồn với thế giới bên ngoài. Di cốt đặt trong mộ chum còn khá nguyên vẹn, có lẽ do ngấm chất vôi từ lớp đất gia cố đáy mộ hoặc do một lớp đất kết bao bọc bên ngoài. Đồ tùy táng trong mộ chum ta có thể phân biệt từng cấp độ giàu nghèo cũng như từng lớp văn hóa. Ngoài mộ chum thì còn có mộ đất nhưng chiếm số lượng không nhiều. Di cốt trong mộ đất được đặt nằm ngửa, tay chân xuôi thẳng dọc thân đầu quay hướng Tây, mặt nhìn về hướng Đông, nhưng di cốt không nguyên vẹn bằng mộ chum.
Kính thưa quý khách, môi trường tự nhiên, di tích di vật đã cho thấy đây không phải là một nền văn hóa của cư dân nông nghiệp trồng trọt – như nhiều nền văn hóa khảo cổ trong thời đại kim khí – mà chủ nhân của văn hóa này có đời sống kinh tế khá đặc biệt. Đó là phát triển thương mại kết hợp hoạt động khai thác tự nhiên. Chính vì vậy, có thể kết luận rằng Cần Giờ cách đây 2000 năm là một “cảng thị sơ khai”, nơi tiếp thu và chuyển hóa nhiều yếu tố văn hóa – kỹ thuật từ bên ngoài, đồng thời cũng là nơi tích tụ và phát tán những yếu tố văn hóa bản địa.

Ngày 13/4/2000, Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin đã ra Quyết định số 06/2000/QĐ. Bộ văn hóa thông tin công nhận di chỉ khảo cổ học Giồng Cá Vồ thuộc xã Long Hòa – huyện Cần Giờ là di tích khảo cổ học, nằm trong số những di tích lịch sử văn hóa của quốc gia cần được bảo vệ. Hiện nay di chỉ này đã và đang được thành phố đầu tư xây dựng thành khu di chỉ khảo cổ học có thể khai quật và trưng bày tại chỗ để phục vụ công chúng trong và ngoài nước.
PHẦN III

CẦn GiỜ qua hai cuỘc kháng chiẾn
chỐng thỰc dân Pháp và đẾ quỐc MỸ
Kính thưa quý khách, trong giai đoạn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược có các phong trào như sau:

+ Phong trào chống Pháp trước năm 1945: Cần Giờ – vùng đất nặng tình người, người dân Cần Giờ đã cùng chiến đấu, che chở, đùm bọc, bao thế hệ trong cuộc đấu tranh chống phong kiến và xâm lược. Nơi đây đã từng ghi dấu nhiều chứng tích chiến công. 

Mở đầu là những chiến công của nghĩa quân Nguyễn Huệ, đặc biệt là trận “Thất Kỳ Giang” năm 1782, người dân Cần Thạnh, Thạnh An, Tam Thôn Hiệp, Bình Khánh, Phước Khánh đã tự nguyện tham gia công sức làm thuyền chiến thô sơ, góp phần trong chiến công của nghĩa quân Tây Sơn đánh tan quân Nguyễn Ánh được Pháp giúp sức. Năm 1863, Cần Giờ đã đùm bọc, che chở cho nghĩa quân Trương Định.

Ở buổi đầu chống Pháp, nhất là khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, những người cộng sản như: Huỳnh Văn Hích, Trần Văn Cừ, Hồ Tri Tâm, Lê Quang Sò, Nguyễn Thị Tư… đã vận động nhân dân, đặc biệt là những người làm nghề rừng, nghề biển đấu tranh đòi quyền sống, chống sưu cao thuế nặng, chống lại chế độ cai trị của Pháp và bọn tay sai.

+ Phong trào chống Pháp (1945 – 1954): 
Thời kỳ cách mạng tháng 8 – 1945: Hưởng ứng phong trào tổng khởi nghĩa tháng 8 – 1945 ở Sài Gòn, các tổ chức thanh niên tiên phong, các đoàn thể cứu quốc ở Cần Giờ được sự lãnh đạo của tổ chức Việt Minh, với giáo, mác, gậy, tầm vông đã tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền ở các xã: Bình Khánh, Lý Nhơn (25/8/1945); Tam Thôn Hiệp (26/8/1945); An Thới Đông (27/8/1945); Cần Thạnh, Long Hòa, Đồng Hòa (01/9/1945).
Chín năm kháng chiến: Năm 1946, thực dân Pháp gây hấn trở lại, quân dân Cần Giờ cùng thành phố và cả nước tiếp tục trường kỳ kháng chiến, với phương châm “Tiêu thổ kháng chiến”. Du kích ở các xã phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn của huyện như: Đoàn 300, 307, 308, 309, chi đội Bình Xuyên…đã ra sức chống càn, liên tục chủ động đánh chiếm các đồn bót của địch. Từ năm 1950 đến năm 1953, nhiều đồn bót của địch đã bị diệt, một số xã được giải phóng: đồn Đồng Hòa, Long Thạnh, bót Bà Nghĩa, Ba Đông, La Cua, Cầu Ngang, Cộng Hòa.
Năm 1954, Hiệp định Giơ – ne – vơ được ký kết. Chấp hành nghiêm chỉnh hiệp định, một số Đảng viên, bộ đội, du kích ở Cần Giờ ra Bắc tập kết, một số ở lại, với tinh thần “đi vĩ đại, ở lại cùng quang vinh”.

+ Đấu tranh chống Mỹ Ngụy (1954 – 1968): 
Ngày 26/10/1955, Diệm lập ra chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1956, Mỹ trực tiếp can thiệp gây chiến tranh ở Việt Nam. Quân dân Rừng Sác cùng đồng bào miền Nam vừa đấu tranh đòi hiệp thương vừa chống lại chính sách “Tố cộng diệt cộng” của Mỹ Diệm.

Hưởng ứng phong trào Đồng Khởi 1960, Ban cán sự Cần Giờ phát động phá kiếm và đấu tranh binh vận, dịch vận.

Từ năm 1960, cùng với sự chuyển biến của toàn miền, chiến tranh du kích của Cần Giờ phát triển mạnh. Đặc biệt từ khi Đoàn 10 Rừng Sác được thành lập (15/4/1966) đã góp phần hỗ trợ phối hợp với bộ đội huyện, du kích các xã đã lập nhiều thành tích trong chiến tranh đánh Mỹ diệt Ngụy.

Trong tổ tấn công nổi dậy mùa xuân 1968, quân dân Cần Giờ đã đồng loạt tiến công và nổi dậy đánh tua lộ quẹo, chỉ cảnh sát, thu nhiều vũ khí, hồ sơ quan trọng. Quần chúng ở Tam Thôn Hiệp treo cờ mặt trận, rải truyền đơn kêu gọi lính Ngụy bỏ hàng ngũ ở Lý Nhơn. Trận chiến đã diễn ra suốt đêm, cờ và biểu ngữ được treo ngay tại đình làng.

+ Đấu tranh chống Mỹ – Ngụy (sau 1968 – 1975):

Từ năm 1969, quân dân Cần Giờ cùng toàn miền Nam bước vào trận chiến đấu mới chống “bình định”, chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, đây là thời kì khó khăn và phức tạp nhất.

Sang những năm 1971, 1972, lực lượng bộ đội huyện và du kích xã đã tiến hành cách đánh phục kích và đánh tỉa các bót, hợp cùng với đặc công Đoàn 10 đánh địch trên sông Lòng Tàu – đường thủy huyết mạch vào Sài Gòn.

Ngày 14/01/1973, Hiệp định PARIS được ký kết, quân dân Cần Giờ tiếp tục chiến đấu chống sự giành dân, lấn đất của địch tại Long Thạnh, Tắc Lý – An Thời Đông, Đồng Hòa … để giành thế chủ động về chính trị và quân sự.

Ngày 30/4/1975, trước khí thế rầm rộ của tổng tiến công giải phóng toàn miền Nam “Đánh cho Ngụy nhào”, đa số quân Ngụy ở Cần Giờ tự vứt vũ khí để bỏ chạy, riêng Đại đội 999 của địch ngoan cố, chống cự, đã vấp phải sự chiến đấu quyết liệt của Đoàn 10 anh hùng. Ngày 30/4/1975, quân dân Cần Giờ đã cùng thành phố và cả nước hân hoan mừng toàn thắng.
+ Đoàn 10 Rừng Sác:

Ngày 15/4/1966, Bộ chỉ huy miền thành lập đặc khu Rừng Sác với mật danh T10, sau đổi thành Đoàn 10, Trung đoàn 10. Mặc dù bị khó khăn, thiếu thốn với nhiều mặt (địa hình, lương thực, thực phẩm, nước ngọt và vũ khí), dù chịu nhiều hy sinh mất mát (năm 1970, Đoàn 10 đã hy sinh gần hết). Nhưng với tinh thần dũng cảm, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, bằng cách đánh đặc công: áp sát mục tiêu, đánh ngay trong lòng địch và ngay tại sào huyệt của chúng, thế hệ sau phát huy tinh thần ngoan cường của thế hệ trước. Đoàn 10 đã lập nên nhiều chiến công, gây cho địch những thiệt hại lớn về vật chất, tinh thần luôn bị hoang mang lo sợ. Có những trận đánh làm “rung rinh” Sài Gòn, vang dội thế giới như: trận đánh kho bom Thành Tuy Hạ đêm 11/11/1972 và đêm 13/12/1972, đã tiêu hủy hàng trăm dãy nhà kho, hơn 100.000 tấn bom đạn. Đặc biệt là trận đánh vào kho xăng Nhà Bè lúc 0 giờ 35 phút ngày 3/12/1973, phá hủy 200 triệu lít xăng dầu và một tàu dầu 12.000 tấn của quân Ngụy. Để hiểu rõ hơn về Đoàn 10 Rừng Sác anh hùng, xin mời quý khách đi vào khu căn cứ Rừng Sác để được nghe nhân viên thuyết minh trình bày chi tiết hơn.
PHẦN IV
Khu dỰ trỮ sinh quyển rỪng ngẬp mẶn CẦn GiỜ
Kính thưa quý khách! Trước đây, rừng ngập mặn Cần Giờ che phủ một vùng 40.000 ha; tán rừng dày, với cây rừng cao trên 25m, đường kính 25 – 40 cm. Đước, Bần, Mấm, Sú, Vẹt là loài cây chiếm ưu thế. Từ năm 1962 đến năm 1971 đế quốc Mỹ đã tiến hành chiến dịch khai hoang bằng chất độc hóa học, thuốc diệt cỏ nhiều lần bằng máy bay (gần 4 triệu lít) đã làm cho hệ sinh thái rừng ngập măn Cần Giờ gần như bị phá vỡ hoàn toàn. Sau 30/04/1975, rừng ngập mặn Cần Giờ tiếp tục bị hủy diệt bởi bàn tay con người do điều kiện kinh tế quá khó khăn của người dân địa phương. Hậu quả là diện tích đất bị thoái hóa ngày càng tăng; nước mặn lấn sâu vào nội địa; nhiều nguồn giống, loài thủy sản, thú rừng, chim muông mất nơi sinh sống; hiện tượng xói lở bờ sông, biển diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh; đời sống của dân nghèo vùng ven biển ngày thêm khó khăn. Điều đó làm cho nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước chứng kiến cảnh tượng này đã phải thốt lên rằng “Phải hàng trăm năm sau rừng ngập mặn này mới được khôi phục”.

Sự phát trển của rừng ngập mặn Cần Giờ đã tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cần Giờ nói chung và đời sống nhân dân – những người giữ rừng nói riêng. Sau gần 40 năm phục hồi, và phát triển dưới sự nỗ lực to lớn của chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; rừng Cần Giờ đã trở thành một khu rừng ngập mặn được phục hồi lớn nhất Việt Nam với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và thành phần loài động thực vật phong phú, đa dạng. Sự thật có ý nghĩa này đã dẫn đến việc nó được Ủy ban MAB/ UNESCO (Tổ chức Con người & Sinh quyển thế giới) công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển của thế giới vào ngày 21/01/2000. Đây là Khu Dự trữ Sinh quyển đầu tiên tại Việt Nam – với tên gọi là Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ. Xứng đáng là ngôi nhà chung của muôn loài, lá phổi xanh của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Kính thưa quý khách,  phần thuyết minh xin được dừng lại tại đây. Kính chúc  quý khách được nhiều sức khỏe, chúc quý khách có được chuyến tham quan bảo tàng thật ý nghĩa.
Xin hẹn gặp lại quý khách !
PAGE  
7

